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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	
	Hà Nội, ngày        tháng 01 năm 2010


BẢN TỔNG HỢP
Ý kiến tham gia của các bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố có biên giới 
đối với dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia 

(thay thế Nghị định số 169/2013/NĐ-CP)

Thực hiện kế hoạch soạn thảo Nghị định thay thế Nghị định số 169/2013/NĐ-CP; ngày 15/10/2019, Bộ Quốc phòng có Công văn số 11401/BQP-BĐBP gửi xin ý kiến tham gia các bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố có biên giới đối với dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia (thay thế Nghị định số 169/2013/NĐ-CP).
Đến ngày 15/12/2019, Bộ Quốc phòng đã nhận được văn bản tham gia ý kiến của các bộ, ngành và UBND tỉnh, thành phố có biên giới). Về cơ bản, các bộ, ngành, địa phương nhất trí về sự cần thiết ban hành, bố cục, nội dung dự thảo Nghị định. Tuy nhiên, một số ý kiến tham gia về bố cục, nội dung dự thảo Nghị định, Bộ Quốc phòng tiếp thu, giải trình như sau:
	NỘI DUNG DỰ THẢO 

XIN Ý KIẾN
	Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
	TIẾP THU
	KHÔNG TIẾP THU
	GIẢI TRÌNH

	Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
	Ý kiến của UBND Thành phố Hải phòng:  Đề nghị bổ sung 01 điều quy định "Giải thích từ ngữ" để người dân hiểu về một số thuật ngữ biên phòng như: "Biên giới đất liền", "Cửa khẩu cảng biển", "cửa khẩu cảng”,...
	
	X
	Các thuật ngữ trên đã được giải thích trong Bộ luật hàng hải Việt Nam, Luật BGQG, Nghị định số 02/2004/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật BGQG, Nghị định số 34/2014/NĐ-CP về quy chế KVBG đất liền; Nghị định số 71/2015/NĐ-CP về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong KVBG biển nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Nghị định số 77/2017/NĐ-CP về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng… Vì vậy, không cần thiết giải thích lại các thuật ngữ nêu trên. 

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định về hành vi VPHC, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ BGQG.

2. Các hành vi VPHC trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ BGQG không quy định tại Nghị định này thì áp dụng theo quy định về xử phạt VPHC trong các lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan.
	Không có ý kiến tham gia
	
	
	

	Điều 2. Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính

1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài (sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân) thực hiện hành vi VPHC quy định tại Nghị định này.

2. Tổ chức quy định tại khoản 1 Điều này, bao gồm:

a) Tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp;

b) Tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của Luật hợp tác xã;

c) Tổ chức được thành lập theo quy định của Luật đầu tư; 

d) Tổ chức xã hội, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

đ) Đơn vị sự nghiệp và các tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

3. Hộ kinh doanh phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật, hộ gia đình thực hiện hành vi VPHC quy định tại Nghị định này bị xử phạt vi phạm như đối với cá nhân.
	1. Ý kiến của Bộ Tài chính:

Khoản 2 quy định không bao gồm đối tượng là tổ chức nước ngoài.

2. Ý kiến của Bộ Công an

Đề nghị làm rõ khái niệm tổ chức nước ngoài để thuận lợi trong áp dụng trong thực tiễn.

3. Ý kiến của UBND tỉnh An Giang:

Đề nghị bỏ điểm c khoản 2 Điều 2 Dự thảo Nghị định: “Tổ chức được thành lập theo quy định của Luật Đầu tư”. Lý do: Tại Khoản 16 Điều 3 Luật Đầu tư quy định: “Tổ chức kỉnh tế là tổ chức được thành ỉập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các tổ chức khác thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh”.
	X

X
	
	1. Tiếp thu, chỉnh lý dự thảo theo hướng quy định chung là tổ chức, cá nhân.
2. Tiếp thu, chỉnh lý theo hướng: Quy định đối tượng áp dụng là tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài (gọi chung là tổ chức, cá nhân). 
3. Tiếp thu, bỏ điểm c khoản 2 Điều 2.

	Điều 3. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính

Thời hiệu xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ BGQG là một năm.
	1. Ý kiến của Bộ Tài chính:

Đề nghị quy định cụ thể thời hiệu xử phạt VPHC.

2. Bộ Công thương:

Điều 3 quy định về thời hiệu xử phạt VPHC, Điều 29 quy định về việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn VPHC và bảo đảm việc xử phạt VPHC: Đề nghị bỏ 02 nội dung này vì đã được quy định tại Điều 6 và Phần thứ tư của Luật xử lý VPHC.
	Tiếp thu một phần
	X
	1. Vấn đề này, Bộ Quốc phòng giải trình như sau: Thời hiệu xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ BGQG đã được quy định tại Luật Xử lý VPHC. Vì vậy, tiếp thu ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị dự thảo Nghị định không cần thiết quy định lại về thời hiệu.
2. Tiếp thu bỏ Điều 3; đối với nội dung quy định tại Điều 29: Bộ Quốc phòng thấy rằng: Khoản 6 Điều 125 Luật Xử lý VPHC chưa quy định cụ thể trường hợp tạm giữ chứng chỉ chuyên môn và thẩm quyền của người xử phạt trong việc cần đảm bảo triệt để xử lý vụ vi phạm phải yêu cầu tổ chức, cá nhân vi phạm đưa phương tiện về trụ sở cơ quan có thẩm quyền để giải quyết hoặc tạm giữ tang vật, phương tiện theo thẩm quyền. Vì vậy, cần thiết bổ sung quy định này trong dự thảo Nghị định để thuận lợi trong áp dụng trên thực tiễn.

	Điều 4. Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả

1. Đối với một hành vi VPHC trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ BGQG, tổ chức, cá nhân phải chịu hình thức xử phạt chính là phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền.

2. Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung sau đây:

a) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn, đình chỉ hoạt động có thời hạn;

b) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để VPHC.

3. Ngoài các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1 Điều 28 Luật xử lý VPHC, Nghị định này quy định các biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

a) Buộc rời khỏi khu vực cửa khẩu biên giới đất liền, khu vực cửa khẩu cảng, khu vực biên giới;

b) Buộc nộp lại giấy phép đi bờ đối với thuyền viên khi tàu thuyền nước ngoài neo đậu tại cảng;

c) Buộc tiêu hủy giấy tờ tùy thân, giấy tờ có giá trị xuất, nhập cảnh bị làm giả.
	1. Ý kiến của Bộ Công thương

Điểm c Khoản 3 Điều 4 dự thảo Nghị định quy định về biện pháp khắc phục hậu quả như sau: “Buộc tiêu hủy giấy tờ tùy thân, giấy tờ có giá trị xuất, nhập cảnh bị làm giả”. Đề nghị cân nhắc biện pháp khắc phục hậu quả nêu trên vì có liên quan đến hành vi làm giả giấy tờ tài liệu là tội phạm được quy định tại Điều 341 Bộ luật hình sự năm 2015.

2. Ý kiến của Bộ NN&PTNT:

- Khoản 3 Điều 4: Đề nghị bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả phù hợp với thẩm quyền theo chức danh quy định tại điểm i khoản 2 Điều 18; điểm i, điểm k khoản 3 và điểm khoản 4 Điều 19.

- Đề nghị rà soát thẩm quyền áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo chức danh quy định tại các điều 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 dự thảo Nghị định để đảm bảo chính xác.
	X
X
	
	1. Tiếp thu, chỉnh lý lại như sau: “Buộc tiêu hủy giấy tờ tùy thân, giấy tờ có giá trị xuất, nhập cảnh hết giá trị sử dụng” để phù hợp với các hành vi quy định tại dự thảo Nghị định.

2. Tiếp thu, rà soát, bổ sung.



	Điều 5. Quy định về mức phạt tiền, thẩm quyền phạt tiền trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia

1. Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi VPHC của cá nhân trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ BGQG là 50.000.000 đồng. 

2. Mức phạt tiền quy định tại Chương II Nghị định này được áp dụng đối với hành vi VPHC của cá nhân, trừ hành vi vi phạm quy định tại Điều 13; điểm a, điểm b khoản 1 Điều 14 Nghị định này. Trường hợp tổ chức có cùng hành vi vi phạm như của cá nhân thì mức phạt tiền bằng hai lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

3. Thẩm quyền xử phạt VPHC quy định tại Chương III Nghị định này là thẩm quyền xử phạt đối với cá nhân. Trong trường hợp phạt tiền, thẩm quyền xử phạt đối với tổ chức bằng hai lần thẩm quyền xử phạt đối với cá nhân.
	1. Ý kiến của Bộ Công thương:

 Đề nghị bỏ khoản 3 Điều 5 quy định: “Trong trường hợp phạt tiền, thẩm quyền xử phạt đối với tồ chức bằng hai lần thẩm quyền xử phạt đối với cá nhân” vì nguyên tắc này đã được quy định tại Luật Xử lý VPHC và quy định chi tiết tại Điều 5a của Nghị định số 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý VPHC.
2. Ý kiến của Bộ KH & ĐT: 

Đề nghị bỏ khoản 3 Điều 5.
	X
X
	
	1. Tiếp thu, chỉnh lý chỉ quy định áp dụng đối với một số hành vi vi phạm nhất định chỉ do tổ chức thực hiện.
2. Tiếp thu, bỏ khoản 3 Điều 5.

	Chương II

HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ
	1. Ý kiến của Bộ Công an: 

Đề nghị rà soát các hành vi quy định về xuất nhập cảnh để tránh trùng lặp với Nghị định số 167/2013/NĐ-CP.

2. Ý kiến của Bộ KH&ĐT:

Đề nghị rà soát dự thảo Nghị định với Nghị định số 142/2017/NĐ-CP về xử phạt VPHC trong lĩnh vực hàng hải và Nghị định số 162/2013/NĐ-CP về xử phạt VPHC trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa nước Cộng hòa XHCN Việt Nam để tránh trùng lặp.

3. Ý kiến của UBND tỉnh Tây Ninh: Các điều, khoản quy định cụ thể ở Chương II: Nên sắp xếp hết các điều, khoản quy định hành vi vi phạm ở KVBG đất liền, cửa khẩu đất liền; tiếp đến hành vi vi phạm ở KVBG biển, cửa khẩu cảng, như vậy sẽ thuận tiện cho việc nghiên cứu và áp dụng trong việc xử lý theo từng tuyến biên giới.
	X

X
	
	1. Tiếp thu, rà soát, chỉnh lý bỏ các hành vi quy định về xuất nhập cảnh trùng lặp với Nghị định số 167/2013/NĐ-CP chỉ quy định đối với đối tượng đặc thù là cư dân KVBG qua lại biên giới để phù hợp với thực tiễn.
2. Tiếp thu, rà soát, chỉnh lý theo hướng bỏ các hành vi trùng lặp hoặc nếu cùng hành vi thì tương đồng về mức phạt.
3. Tiếp thu, chỉnh lý lại bố cục dự thảo Nghị định theo hướng sắp xếp các nhóm hành vi để thuận lợi trong áp dụng.

	Điều 6. Hành vi vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ đường BGQG, mốc quốc giới, dấu hiệu đường biên giới

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Tiến hành các hoạt động thăm dò địa chất, khai thác tài nguyên, khoáng sản làm thay đổi dấu hiệu đường BGQG, mốc quốc giới, điểm cơ sở, công trình phòng thủ vùng biển, công trình biên giới;

b) Xây dựng các công trình thuỷ lợi trên sông, suối biên giới không được phép của cấp có thẩm quyền;

2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Làm hư hại, xê dịch hoặc có bất cứ hành động gì khác có hại tới mốc quốc giới, điểm cơ sở, dấu hiệu đường biên giới, vật đánh dấu đường biên giới, biển báo trong KVBG, khu vực cửa khẩu biên giới đất liền, cửa khẩu cảng, công trình biên giới;

b) Xây kè, đào kênh, mương, đổ đất đá, chất thải xuống sông, suối biên giới; làm thay đổi dòng chảy sông, suối biên giới, làm thay đổi dấu hiệu đường BGQG;

c) Xây dựng công trình kiên cố trong phạm vi 30 mét tính từ đường biên giới trên đất liền.

3. Hình thức xử phạt bổ sung

a) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng 06 tháng đến 01 năm giấy phép khai thác, thăm dò tài nguyên, khoáng sản đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả

Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu, buộc tháo dỡ công trình, phần công trình không có giấy phép hoặc xây dựng không đúng với giấy phép đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1; điểm b, c khoản 2 Điều này.
	1. Ý kiến của Bộ Tư pháp

Điểm a khoản 1 Điều 6 trùng với Điều 111 BLHS (người nào xâm nhập lãnh  thổ có hành động làm sai lệch đường BGQG hoặc có hành động khác nhằm gây phương hại cho an ninh lãnh thổ của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, thì bị phạt như sau…)

2. Ý kiến của Bộ Xây dựng:

Điểm b khoản 1 Điều 6 dự thảo Nghị định quy định xử phạt VPHC đối với hành vi xây dựng công trình khi không được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Lý do: Hành vi trên đã được quy định tại khoản 5 Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt VPHC trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.
3. Ý kiến của Bộ Công an:

Đề nghị chỉnh lý hành vi xây dựng công trình kiên cố trong phạm vi 30 m thành 100 m để phù hợp với Điều 20 Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu Việt -Lào.

4. Ý kiến của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu:
Bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi VPHC quy định tại điểm a khoản 2.
	X

X
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X


	1. Tiếp thu, chỉnh lý về mức độ của hành vi “làm sai lệch” thành “làm ảnh hưởng”, cụ thể: “Tiến hành các hoạt động thăm dò địa chất, khai thác tài nguyên, khoáng sản làm ảnh hưởng dấu hiệu đường BGQG, mốc quốc giới, cột cờ, bia chủ quyền trên các đảo, điểm cơ sở; công trình phòng thủ vùng biển, công trình biên giới” để không trùng lặp với hành vi quy định tại Điều 111 BLHS; đồng thời giải trình về mục đích của hành vi quy định tại dự thảo Nghị định là không nhằm mục đích chống Chính quyền nhân dân. 
2. Vấn đề này, Bộ Quốc phòng giải trình như sau: Hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều 6 dự thảo Nghị định được thể chế hóa từ hành vi cấm quy định tại các Hiệp định về quản lý biên giới giữa Việt Nam với các nước có chung biên giới không trùng lặp về hành vi, phạm vi điều chỉnh ở KVBG, chế tài áp dụng được quy định tại Nghị định số 139/2017/NĐ-CP. Vì vậy, đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định.
3. Tiếp thu, chỉnh lý quy định rõ theo quy định của Hiệp định về biên giới trên cả 3 tuyến Việt Nam - Trung Quốc (30m); Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia (100 m).
4. Tiếp thu, bổ sung.

	Điều 7. Hành vi vi phạm các quy định về qua lại biên giới trên đất liền, xâm cư, vượt biên giới làm ruộng, rẫy, săn bắn, khai thác lâm thổ sản, khoáng sản, thuỷ sản và các hành vi khác gây nguy hại cho quốc phòng, an ninh, sức khoẻ con người ở KVBG đất liền

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau:

a) Qua lại biên giới không mang theo giấy tờ theo quy định của pháp luật;

b) Qua lại biên giới không đúng các điểm quy định dành cho việc qua lại biên giới; 

c) Sử dụng giấy tờ có giá trị xuất, nhập cảnh biên giới hết giá trị để xuất, nhập cảnh biên giới;

đ) Đi vượt quá phạm vi quy định khi được phép qua lại biên giới.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với một trong những hành vi sau:

a) Cho người khác sử dụng giấy tờ có giá trị xuất, nhập cảnh để qua lại biên giới;

b) Sử dụng giấy tờ có giá trị xuất, nhập cảnh của người khác để qua lại biên giới.

c) Canh tác, đào bới trong phạm vi đường thông tầm nhìn biên giới;

d) Vi phạm quy tắc hoạt động của tàu thuyền trên sông suối biên giới.

3. Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.500.000 đồng đối với hành vi khai không đúng sự thật để được cấp giấy tờ có giá trị xuất, nhập cảnh.

4. Phạt tiền từ 2.500.000 đồng đến 3.500.000 đồng đối với một trong những hành vi dẫn dắt, giúp đỡ, tạo điều kiện cho người, phương tiện đi lại quá phạm vi quy định cho phép và qua lại biên giới trái phép.

5. Phạt tiền từ 3.500.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Vượt biên giới làm ruộng, rẫy, săn bắn, khai thác lâm thổ sản, khoáng sản, thuỷ sản và các hoạt động khác trái pháp luật;

b) Xâm cư ở KVBG đất liền; di cư trái phép từ nội địa vào KVBG đất liền;

c) Chôn, chuyển dịch mồ mả, vận chuyển hài cốt qua biên giới trái phép;

d) Không trình báo với đồn Biên phòng hoặc UBND cấp xã sở tại về mục đích, thời gian, danh sách người, số lượng phương tiện, nội dung và phạm vi hoạt động ở vành đai biên giới;

đ) Giả mạo giấy tờ của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để hoạt động trong KVBG, vành đai biên giới và qua lại biên giới trái phép;

e) Đốt cây khai hoang, nổ súng săn bắn trong phạm vi 1000 mét tính từ đường biên giới trên đất liền.

6. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi mua bán, trao đổi, vận chuyển trái phép qua BGQG các chất gây hại hoặc có nguy cơ gây hại cho sức khoẻ nhân dân, môi trường, TTATXH ở KVBG;

7. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi đánh bắt cá trái phép, đánh bắt trong khu vực cấm đánh bắt và trong thời kỳ cấm đánh bắt, sử dụng vật gây nổ, chất có độc, xung điện và các hành vi khác có tính chất hủy diệt các loài cá và tài nguyên sinh vật trên sông suối biên giới.

8. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi bay vào vùng cấm bay; bắn, phóng, thả, điều khiển các phương tiện bay có nguy cơ gây hại cho quốc phòng, an ninh, kinh tế, an toàn hàng không trong KVBG; bắn súng qua biên giới.

9. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng phương tiện bay chụp ảnh với mục đích đo đạc thăm dò cảm ứng từ xa trong phạm vi 25 km tính từ đường biên giới trên đất liền không được phép của cấp có thẩm quyền.

10. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi bắn, phóng, thả, đưa qua biên giới quốc gia trên đất liền, trên không phương tiện bay, vật thể gây hại hoặc có nguy cơ gây hại cho quốc phòng, an ninh; khai thác khoáng sản trong phạm vi 500 mét tính từ đường biên giới trên đất liền;

11. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi lắp đặt các thiết bị lưu giữ chất hóa học nguy hiểm và xây dựng nơi xử lý chất thải nguy hiểm trong phạm vi 1000m từ đường biên giới trở vào.

12. Hình thức xử phạt bổ sung

 Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a, c, đ, e khoản 5, khoản 6, khoản 7, khoản 8, khoản 9, khoản 10 Điều này;

13. Biện pháp khắc phục hậu quả

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 5, khoản 11 Điều này;

b) Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 6, khoản 7, khoản 10, khoản 11 Điều này;

c) Buộc tiêu huỷ hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khoẻ con người, vật nuôi và cây trồng, văn hoá phẩm có nội dung độc hại đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 6, khoản 7, khoản 10, khoản 11 Điều này;

d) Thu hồi giấy tờ có giá trị xuất, nhập cảnh quy định tại khoản 3 Điều này.

đ) Buộc tiêu hủy giấy tờ có giá trị xuất, nhập cảnh bị làm giả.
	1. Ý kiến của Bộ Tư pháp:

Đề nghị rà soát điểm đ khoản 5 Điều 7 trùng với Điều 341 BLHS, đề nghị rà soát loại bỏ vì không quy định cấu thành “đã bị xử phạt VPHC”; khoản 8 Điều 7 trùng với Điều 283 BLHS; khoản 4 Điều 7 trùng với Điều 348 BLHS.

2. Ý kiến của UBND tỉnh Tây Ninh:

- Điểm e, Khoản 5, Điều 7 quy định: hành vi “Đốt cây khai hoang, nổ súng săn bắn trong phạm vi 1000 mét tính từ đường biên giới trên đất liền” và Điểm a khoản 4 Điều 12 quy định: “Chặt, phá, đốt cây khai hoang; gây nổ; nổ súng trái phép trong vành đai biên giới; bắn súng qua biên giới” 02 hành vi này tương đồng nhau nhưng lại được quy định tại 02 điều khoản khác nhau. Vì vậy, đề nghị nghiên cứu gộp chung về 01 điều để thuận tiện trong công tác xử lý sau này.

- Mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 7 còn thấp, không đủ sức răn đe đối với đối tượng vi phạm.

- Tại khoản 8 Điều 7 quy định: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi “bay vào vùng cấm bay ” (đề nghị không nên đưa hành vi này vào vì khả năng xử phạt không khả thi); hành vi “bắn súng qua biên giới trong khi đó tại điểm a, khoản 4 Điều 12 quy định: Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi chặt, phá, đốt cây khai hoang; gây nổ, nổ súng trái phép trong vành đai biên giới; “bắn súng qua biên giới”. Như vậy, có 02 khoản trong nghị định này quy định mức phạt tiền về hành vi “bắn súng qua biên giới”. Nội dung này, đề nghị quy định thống nhất hành vi, mức tiền phạt, để khi áp dụng tránh chồng chéo hoặc áp dụng mức phạt tùy tiện. Mặt khác, việc chứng minh hành vi bắn súng qua biên giới của người vi phạm rất khó khăn.

3. Ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường:

 - Điểm a khoản 2, đề nghị xem xét tính khả thi của quy định xử phạt đối với hành vi “Cho người khác sử dụng giấy tờ có giá trị xuất, nhập cảnh để qua lại biên giới”.
- Khoản 10, đề nghị xem xét, bổ sung xử phạt hành vi này đối với BGQG trên biển hoặc bổ sung xử phạt hành vi này tại Điều 9 dự thảo Nghị định.

4. Ý kiến của Bộ NN&PTNT:
Đề nghị bỏ khoản 5, khoản 7 vì trùng với Nghị định quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực lâm nghiệp.
	X
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	1. Tiếp thu, chỉnh lý theo hướng bỏ hoặc điều chỉnh cách mô tả hành vi đảm bảo không trùng lặp với các hành vi phạm tội được quy định tại Điều 341, Điều 283, Điều 348 BLHS và có tính chất đặc thù đối với cư dân biên giới có quan hệ hai bên biên giới.
2. Tiếp thu, chỉnh lý khoản 4 Điều 12 dự thảo Nghị định; chỉnh lý tăng mức phạt tiền tại các điều khoản đã nêu; bỏ hành vi bay vào vùng cấm bay và chỉnh lý hành vi “bắn súng qua biên giới” theo hướng chỉ quy định tại nhóm hành vi vi phạm quy chế KVBG đất liền, tránh trùng lặp.
3. Vấn đề này, Bộ Quốc phòng giải trình như sau: Hành vi “cho người khác sử dụng giấy tờ có giá trị xuất, nhập cảnh để qua lại biên giới” quy định tại điểm a khoản 2 vẫn thường xuyên xảy ra ở KVBG và rất cần thiết phải xử lý. Vì vậy, đề nghị giữ nguyên như dự thảo. Tiếp thu chỉnh lý khoản 10 đảm bảo xử lý đối với hành vi này trong KVBG biển.
4. Vấn đề này, Bộ Quốc phòng giải trình như sau: Hành vi vi phạm quy định tại khoản 5, khoản 7 Điều 6 dự thảo Nghị định được thể chế hóa từ hành vi cấm quy định tại các Hiệp định về quản lý biên giới giữa Việt Nam với các nước có chung biên giới. Nội dung này quy định xử phạt VPHC đối với hành vi vượt biên giới để khai thác lâm sản trái phép, số lượng gỗ nhỏ phục vụ mục đích sinh hoạt nên không áp dụng quy định trong lĩnh vực lâm nghiệp. Vì vậy, Bộ Quốc phòng đã tiếp thu chỉnh lý về mô tả hành vi có dấu hiệu qua biên giới, tính chất, mức độ vi phạm và chế tài xử phạt đảm bảo không trùng lặp với Nghị định quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực Lâm nghiệp.

	Điều 8. Hành vi vi phạm quy định cư trú, đi lại, hoạt động trong KVBG đất liền

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong những hành vi sau:

a) Cư trú, đi lại không đúng quy định trong KVBG;

b) Không khai báo hoặc che giấu, giúp đỡ người khác đi lại, cư trú trái phép trong KVBG;

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau:

a) Người nước ngoài vào KVBG, vành đai biên giới không có giấy tờ theo quy định;

b) Người nước ngoài vào vành đai biên giới không trình báo cho đồn Biên phòng hoặc chính quyền sở tại; 

c) Tổ chức cho người nước ngoài vào KVBG nhưng không cử người đi cùng, không thông báo cho Công an, BĐBP cấp tỉnh nơi đến;

d) Không chấp hành quyết định hạn chế, tạm dừng trong KVBG, vành đai biên giới của cấp có thẩm quyền.

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức cho người nước ngoài vào KVBG chưa được cấp phép hoặc không được cấp phép của cơ quan Công an có thẩm quyền.

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi xây dựng điểm họp chợ, kinh doanh, bãi đỗ của các loại phương tiện, tạo điểm du lịch và các hoạt động trái phép khác trong vành đai biên giới không được phép của cơ quan có thẩm quyền.

5. Hình thức xử phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng từ 06 tháng đến 01 năm giấy phép xây dựng đối với các hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này. 

6. Biện pháp khắc phục hậu quả 

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu, buộc tháo dỡ công trình, phần công trình không có giấy phép hoặc xây dựng không đúng với giấy phép đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này;

b) Buộc rời khỏi KVBG đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1, điểm a, điểm c khoản 2, khoản 3 Điều này.
	1. Ý kiến của Bộ Tư pháp: 
Đề nghị chỉnh lý một số hành vi quy định tại các Điều 7, Điều 8 và Điều 9 vì còn trùng lặp với Điều 17 Nghị định số 167/2013/Đ-CP.
2. Ý kiến của UBND tỉnh Tây Ninh:

Mức phạt tiền quy định tại khoản 1 Điều 8 còn thấp, chưa tương xứng với hành vi vi phạm của đối tượng và không đủ sức răn đe; đề nghị tăng mức phạt tiền đổi với hành vi này thành: “phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng”.
	X

X
	
	1. Tiếp thu, chỉnh lý, rà soát đảm bảo không trùng lặp hoặc có mức phạt tương ứng với Nghị định số 167/2013/Đ-CP và phù hợp với đặc thù KVBG.

2. Tiếp thu, chỉnh lý theo hướng tăng mức phạt tiền quy định tại khoản 1 Điều 8.

	Điều 9. Hành vi vi phạm quy định cư trú, đi lại, hoạt động của người và phương tiện trong KVBG biển

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong những hành vi sau:

a) Công dân Việt Nam (trừ công dân có hộ khẩu thường trú trong KVBG biển) vào KVBG biển không có một trong các loại giấy tờ sau: Giấy CMND, Hộ chiếu, Căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh sĩ quan, Giấy chứng minh Quân đội, Giấy chứng minh CAND (đối với cán bộ, chiến sĩ QĐND và CAND); 

b) Công dân Việt Nam (trừ công dân có hộ khẩu thường trú trong KVBG biển) ở qua đêm trong KVBG biển không đăng ký lưu trú tại Công an cấp xã sở tại;

c) Không chấp hành sự kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau:

a) Người điều khiển phương tiện đường thủy hoạt động trong KVBG biển không có bằng hoặc chứng chỉ Thuyền trưởng do cơ quan có thẩm quyền cấp; 

b) Máy trưởng, thuyền viên trên phương tiện đường thủy hoạt động trong KVBG biển không có bằng hoặc chứng chỉ chuyên môn hoặc chứng chỉ hành nghề, Sổ thuyền viên và Giấy chứng nhận bảo hiểm thuyền viên theo quy định pháp luật; 

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người điều khiển phương tiện đường thủy hoạt động trong KVBG biển có một trong những hành vi sau:

a) Điều khiển phương tiện đường thủy không có Biển số đăng ký;

b) Không mang theo các loại giấy tờ (bản chính hoặc bản sao có chứng thực) sau: Giấy chứng nhận đăng ký tàu thuyền; Giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá; Giấy chứng nhận đăng kiểm tàu thuyền hoặc Giấy chứng nhận về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của tàu thuyền theo quy định; Danh sách thuyền viên hoặc Sổ thuyền viên (đối với tàu cá), hoặc chứng chỉ thuyền viên; Giấy chứng nhận bảo hiểm thuyền viên; Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện; Giấy tờ liên quan đến hàng hoá trên tàu thuyền; Giấy phép khai thác thủy sản, hải sản (đối với tàu cá có trọng tải từ 0,5 tấn trở lên); Sổ nhật ký hành trình;

c) Không chấp hành lệnh dừng, khám xét phương tiện của cơ quan có thẩm quyền theo quy định;

4. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi đưa phương tiện đường bộ vào KVBG biển (trừ khu du lịch, dịch vụ, khu kinh tế) hoạt động vận tải, sản xuất, kinh doanh, xây dựng, khai thác khoáng sản, tài nguyên, môi trường từ 10 (mười) ngày trở lên mà không thông báo bằng văn bản cho đồn Biên phòng sở tại về số lượng người, phương tiện, biển kiểm soát, thời gian, phạm vi, nội dung hoạt động. 

5. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi điều khiển phương tiện hàng không khi tiến hành hoạt động hàng không dân dụng, kinh tế, thương mại, du lịch, khảo sát, thăm dò, khai thác khoáng sản, tài nguyên, môi trường trong KVBG biển không thực hiện đúng quy định pháp luật hàng không Việt Nam và quy định của Bộ Quốc phòng về quản lý, bảo vệ vùng trời quốc gia. 

6. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không sử dụng thiết bị và các biện pháp chuyên dụng theo quy định để ngăn ngừa và hạn chế tối đa thiệt hại có thể xảy ra cho người, tài nguyên và môi trường biển khi vận chuyển, bốc, dỡ các loại hàng hóa, thiết bị có khả năng gây hại đối với tài nguyên, đời sống của con người và ô nhiễm môi trường biển trong vùng nước nội thủy, lãnh hải.

7. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không thông báo cho cơ quan có thẩm quyền vị trí, kích thước, hình dạng, độ sâu thiết bị, công trình trên biển hoặc không đặt các tín hiệu, báo hiệu hàng hải và nguy hiểm thích hợp đối với thiết bị, công trình trong vùng nước nội thủy, lãnh hải.

8. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không tháo dỡ thiết bị, công trình trên biển khi hết hạn sử dụng.

9. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng thiết bị phát sóng trái phép trong KVBG biển.

10.  Hình thức xử phạt bổ sung

Tịch thu tang vật, phương tiện VPHC đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 9 Điều này.

11. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc rời khỏi KVGB biển đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1, khoản 4 Điều này.

b) Buộc tháo dỡ thiết bị, công trình đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 8 Điều này.
	1. Ý kiến của UBND tỉnh Quảng Trị: 

Đề nghị bổ sung hành vi: “Sử dụng phương tiện đường thủy hoạt động trong KVBG biển không đúng mục đích” (sử dụng tàu cá để chở khách du lịch có thu tiền). Hành vi quy định tại điểm c khoản 3 Điều 9 cơ bản giống với hành vi quy định tại điểm a khoản 7 Điều 14 và mức phạt chênh lệch nhau. Đề nghị bỏ một trong hai hành vi.

2. Ý kiến của UBND tỉnh Phú Yên

- Tại điểm a khoản 2 Điều 9 quy định phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với “Người điều khiển phương tiện đường thủy hoạt động trong KVBG biển không có bằng hoặc chứng chỉ thuyền trưởng do cơ quan có thẩm quyền cấp". Tuy nhiên, tại điểm b, c, d, khoản 2 Điều 16 Nghị định 132/2015/NĐ-CP quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa quy định mức phạt: “Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với thuyền viên không có bằng hoặc giấy chứng nhận khả năng chuyên môn mà theo quy định phải có bằng hoặc giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trường hạng nhì, bằng hoặc giấy chứng nhận khả năng chuyên môn máy trưởng hạng nhì".
Điểm d, khoản 2, Điều 16 quy định: "Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với; thuyền viên không có bằng hoặc giấy chứng nhận khả năng chuyên môn mà theo quy định phải có bằng hoặc giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng nhất, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn máy trưởng hạng nhất”. Vì vậy, đối chiếu các điều khoản quy định mức phạt của 02 Nghị định nói trên xảy ra bất cập về mức tiền phạt, dẫn đến khó khăn trong việc áp dụng pháp luật đối với cùng một hành vi là chưa hợp lý. Đề nghị cần điều chỉnh mức tiền phạt cụ thể với các hành vi thiếu bằng thuyền trưởng, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn (hạng nhất, hạng nhì, hạng ba) cho tương xứng với mức tiền phạt theo Nghị định 132/2015/NĐ-CP.

3. Ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông:

- Khoản 5 Điều 9: Đề nghị bỏ cụm từ “của Bộ Quốc phòng”, sửa lại thành “quy định pháp luật hàng không Việt Nam và quy định về quản lý, bảo vệ vùng trời quốc gia” để đảm bảo bao gồm các văn bản cấp trên (Nghị định, Quyết định Thủ tướng…).

- Điểm b khoản 3 Điều 9 và điểm a khoản 3 Điều 14: Đề nghị xem xét, chỉnh sửa vì cùng quy định một hành vi vi phạm (người điều khiển phương tiện đường thủy hoạt động trong KVBG biển không mang theo giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện) nhưng lại có 02 mức phạt tiền khác nhau.

4. Ý kiến của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu:

Đề nghị rà soát, đối chiếu với Thông tư 25/2017/TT-BGTVT để quy định các loại giấy tờ của tàu, thuyền đảm bảo chính xác, thống nhất.

5. Ý kiến của Bộ NN&PTNT:

Đề nghị rà soát các hành vi còn trùng lặp như khoản 3, khoản 4 Điều 9 và khoản 3, khoản 4 Điều 14. 
	X

X

X

X
X
	
	1. Tiếp thu, chỉnh lý bổ sung; bỏ điểm c khoản 3 Điều 9.

2. Tiếp thu, chỉnh lý để thống nhất với Nghị định số 32/2015/NĐ-CP quy định xử phạt VPHC trong hoạt động giao thông thủy nội địa và phù hợp với hoạt động của phương tiện đường thủy trong KVBG biển.
3. Tiếp thu, chỉnh lý.

4. Tiếp thu, rà soát, chỉnh lý quy định thống nhất với Thông tư 25/2017/TT-BGTVT.
5. Tiếp thu, rà soát bỏ hành vi trùng lặp.

	Điều 10. Hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới mà hàng hóa vi phạm có giá trị từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng:

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này mà hàng hóa vi phạm có giá trị từ 10.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này mà hàng hóa vi phạm có giá trị từ 20.000.000 đồng đến dưới 40.000.000 đồng.

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này mà hàng hóa vi phạm có giá trị từ 40.000.000 đồng đến dưới 60.000.000 đồng.

5. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này mà hàng hóa vi phạm có giá trị từ 60.000.000 đồng đến dưới 80.000.000 đồng.

6. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này mà hàng hóa vi phạm có giá trị từ 80.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng.

7. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này mà hàng hóa vi phạm có giá trị từ 100.000.000 đồng trở lên.

8. Hình thức xử phạt bổ sung: 

a) Tịch thu tang vật đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này;  

c) Tịch thu phương tiện đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 8 Điều này. 

9. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người.
	1. Ý kiến của Bộ Tài chính:
Đề nghị rà soát nội dung quy định tại Điều 10 để tránh trùng lặp với Nghị định sổ 127/2013/NĐ-CP và Nghị định số 45/2016/NĐ-CP.
2. Ý kiến của UBND tỉnh Quảng Trị: Các hành vi được quy định tại Điều 10, Điều 11 cơ bản liên quan đến hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh, thuộc lĩnh vực quản lý của Hải quan (quy định tại khoản 2 Điều 7, Điều 12, khoản 1 Điều 35 Luật Hải quan), đã được điều chỉnh tại nghị định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực hải quan (Nghị định sổ 127/2013/NĐ-CP và Nghị định số 45/2016/NĐ-CP). Đề nghị xem xét, điều chỉnh lại.
3. Ý kiến của UBND tỉnh Tây Ninh:

Điểm c khoản 8 Điều 10 quy định: “c) Tịch thu phương tiện đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 8 Điều này”; trong khi khoản 8 là hình thức phạt bổ sung và khoản 8 chỉ có điểm a và điểm c mà không có điểm b. Vì vậy đề nghị sửa điểm c thành b.

4. Ý kiến của UBND tỉnh Lai Châu:

Đề nghị bỏ khoản 7 Điều 10 vì hành vi này đã được quy định tại Điều 188, Điều 189 BLHS.
5. Ý kiến của UBND tỉnh Lạng Sơn:

- Khoản 1 Điều 10: Đề nghị bỏ cụm từ “từ 5.000.000 đồng” vì có nhiều trường hợp “hàng hóa vi phạm có giá trị dưới 5.000.000 đồng”. Đồng thời tham khảo Điều 17 Nghị định số 185/2013/NĐ-CP quy định xử phạt VPHC trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để quy định thống nhất khung tiền phạt.

- Khoản 9 Điều 10: Đề nghị bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả: “Buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng, môi trường, đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách và sức khỏe trẻ em, văn hóa phẩm độc hại”.
6. Ý kiến của Bộ NN&PTNT:

Đề nghị bỏ Điều 10.
	X
X

X

X
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	X


	1. Tiếp thu, rà soát quy định theo hướng các hành vi quy định tại Điều 10 xảy ra ngoài khu vực cửa khẩu (ngoài địa bàn hoạt động hải quan), phù hợp với thực tiễn và đảm bảo không sót lọt hành vi vi phạm.
2. Tiếp thu, chỉnh lý. 

3. Tiếp thu, rà soát chỉnh lý đảm bảo thống nhất về mức xử phạt theo Nghị định số 127/2013/NĐ-CP và Nghị định số 45/2016/NĐ-CP.
4. Tiếp thu, chỉnh lý điều chỉnh giá trị tang vật vi phạm dưới 100.000.000 đồng để không đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 188, Điều 189 BLHS.

5. Tiếp thu, rà soát, chỉnh lý, bổ sung.

6. Vấn đề này, Bộ Quốc phòng giải trình như sau: Các hành vi quy định tại Điều 10 xảy ra ngoài khu vực địa bàn hoạt động hải quan, phù hợp với thực tiễn và đảm bảo không sót lọt hành vi vi phạm. Vì vậy, đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định.

	Điều 11. Vi phạm các quy định về vận chuyển hàng hóa ở khu vực biên giới

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Tàng trữ, mua bán, vận chuyển hàng hóa ở KVBG đất liền mà tại thời điểm kiểm tra không có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa;

b) Vận chuyển hàng hóa quá cảnh, chuyển cảng, chuyển khẩu, chuyển cửa khẩu, hàng kinh doanh tạm nhập - tái xuất không đúng tuyến đường, địa điểm, cửa khẩu, thời gian quy định hoặc đăng ký trong hồ sơ hàng hóa;

c) Tự ý phá niêm phong hải quan hàng hóa;

d) Tự ý thay đổi bao bì, nhãn hàng hóa đang chịu sự giám sát theo quy định của pháp luật;

đ) Không bảo quản nguyên trạng hàng hóa đang chịu sự giám sát hoặc hàng hóa được giao bảo quản theo quy định của pháp luật chờ hoàn thành việc thông quan;

e) Lưu giữ hàng hóa kinh doanh tạm nhập - tái xuất không đúng địa điểm quy định.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Tự ý tiêu thụ hàng hóa đang chịu sự giám sát theo quy định của pháp luật;

b) Tự ý tiêu thụ hàng hóa được giao bảo quản chờ hoàn thành việc thông quan theo quy định;

3. Hình thức phạt bổ sung

a) Tịch thu tang vật vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này (trừ trường hợp hàng hóa đã được xác định có nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp);

b) Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều này đối với hàng hóa thuộc diện cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu hoặc không đủ điều kiện để xuất khẩu, nhập khẩu hoặc thuộc trường hợp phải có giấy phép mà không có giấy phép khi xuất khẩu, nhập khẩu.

4. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả

a) Buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người;

b) Buộc thực hiện việc vận chuyển hàng hóa quá cảnh, chuyển cảng, chuyển khẩu, chuyển cửa khẩu, hàng kinh doanh tạm nhập - tái xuất đúng cửa khẩu, tuyến đường quy định đối với vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;

c) Buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật vi phạm trong trường hợp tang vật vi phạm không còn đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều này;

d) Buộc loại bỏ bao bì, nhãn hàng hóa đã thay đổi đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều này.
	1. Ý kiến của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính:

Hành vi quy định tại Điều này trùng với Điều 11 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP, đề nghị rà soát, trường hợp cùng hành vi thì thống nhất về hình thức, mức xử phạt.
2. Ý kiến của UBND tỉnh Lạng Sơn:

Tại Điều 11: Đối với các hành vi quy định tại điểm a khoản 1, với mức phạt từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng sẽ khó áp dụng trong thực tiễn khi giá trị hàng hóa vi phạm có giá trị thấp; đề nghị xem xét quy định mức tiền phạt căn cứ vào giá trị hàng hóa vi phạm đối với các hành vi quy định tại điểm a đồng thời không mâu thuẫn với khoản a Điều 17 Nghị định số 185/2013/NĐ-CP quy định xử phạt VPHC trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

3. Ý kiến của Bộ NN&PTNT:

Đề nghị bỏ Điều 11.
	X

X
	X
	1. Tiếp thu, rà soát chỉnh lý để đảm bảo thống nhất về hình thức, mức xử phạt đối với nhóm hành vi vận chuyển hàng hóa ở KVBG đất liền ngoài địa bàn hoạt động hải quan để tránh sót lọt hành vi vi phạm.
2. Tiếp thu, chỉnh lý tăng mức phạt để đảm bảo thống nhất với Nghị định số 185/2013/NĐ-CP.
3. Vấn đề này, Bộ Quốc phòng giải trình như sau: Các hành vi quy định tại Điều 11 xảy ra ngoài khu vực địa bàn hoạt động hải quan, phù hợp với thực tiễn và đảm bảo không sót lọt hành vi vi phạm. Vì vậy, đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định.


	Điều 12. Hành vi vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ công trình biên giới, biển báo, vùng cấm trong KVBG
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với hành vi vẽ( viết thêm( tẩy xoá chữ trên các biển báo “KVBG”, “vành đai biên giới”, “vùng cấm”, “khu vực cửa khẩu” và các biển báo theo quy định tại Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về quy chế KVBG đất liền, Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong KVBG biển nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ về quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền. 

2. Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi ra, vào, đi lại, điều khiển phương tiện, tiến hành các hoạt động không đúng quy định trong vùng cấm, khu vực hạn chế hoạt động trong KVBG.

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi quay phim, chụp ảnh, đo, vẽ cảnh vật, ghi hình bằng các thiết bị điện tử, thu phát vô tuyến điện ở khu vực thuộc phạm vi vùng cấm nằm trong KVBG mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền.

4. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Chặt, phá, đốt cây khai hoang; gây nổ, nổ súng trái phép trong vành đai biên giới; bắn súng qua biên giới;

b) Làm hư hỏng, xê dịch, tháo dỡ các biển báo “KVBG”, “vành đai biên giới”, “vùng cấm”, “khu vực cửa khẩu” và các biển báo khác trong KVBG.

5. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với hành vi xây dựng, lắp đặt trái phép các công trình, thiết bị hoặc có hành vi gây tổn hại đến sự an toàn của công trình biên giới.

6. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi phá, dỡ hoặc làm hư hỏng kết cấu, thiết bị của công trình biên giới.

7. Hình thức xử phạt bổ sung:

 Tịch thu tang vật, phương tiện VPHC đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3; khoản 4; khoản 5 Điều này;

8. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1; điểm b khoản 4; khoản 5, khoản 6 Điều này.
	1. Ý kiến của Bộ Tư pháp

Khoản 5 Điều 12, Điều 13 có dấu hiệu trùng lặp với hành vi quy định tại Nghị định số 139/2017/Đ-CP quy định xử phạt VPHC trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở
2. Ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông:

Khoản 3 Điều 12 và điểm c khoản 1 Điều 14: Đề nghị xem xét, chỉnh sửa vì cùng quy định một hành vi vi phạm (quay phim, chụp ảnh, đo, vẽ cảnh vật, ghi hình bằng các thiết bị điện tử, thu phát vô tuyến điện ở khu vực có biển cấm trong vực biên giới mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền) nhưng lại có hai mức phạt tiền khác nhau.
	X


	X


	1. Vấn đề này, Bộ Quốc phòng giải trình như sau: Hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 12 dự thảo Nghị định được thể chế hóa từ hành vi cấm quy định tại các Hiệp định về quản lý biên giới giữa Việt Nam với các nước có chung biên giới không trùng lặp về hành vi, phạm vi điều chỉnh ở KVBG, chế tài áp dụng được quy định tại Nghị định số 139/2017/NĐ-CP. Vì vậy, đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định.
2. Tiếp thu, chỉnh lý lại điểm c khoản 1 Điều 14.

	Điều 13. Hành vi vi phạm các quy định về xây dựng các dự án, công trình trong KVBG
1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Khảo sát, thiết kế, thi công, triển khai thực hiện các dự án, công trình liên quan đến quốc phòng, an ninh hoặc có yếu tố nước ngoài trong KVBG không thông báo bằng văn bản trước 03 ngày làm việc cho UBND cấp xã, đồn Biên phòng sở tại về danh sách người, phương tiện, thời gian, phạm vi, nội dung hoạt động;

b) Khi triển khai thực hiện các dự án, công trình đã được cấp phép trong KVBG, chủ đầu tư không thông báo bằng văn bản cho BĐBP, Công an cấp tỉnh, UBND cấp huyện, xã sở tại trước 03 ngày làm việc. 

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi lập dự án xây dựng khu du lịch, khu kinh tế; giao thông, thủy sản và các công trình cảng, bến đậu; thăm dò, khai thác tài nguyên; các dự án, công trình liên quan đến quốc phòng, an ninh hoặc có yếu tố nước ngoài trong KVBG, cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương không lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các Bộ, ngành liên quan, UBND, Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy BĐBP, Công an cấp tỉnh sở tại trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi xây dựng công trình giao thông, du lịch, thuỷ lợi, thuỷ điện, xí nghiệp, nông trường, lâm trường, trang trại, công trình cảng, khu kinh tế liên doanh, liên kết với nước ngoài, thăm dò, khai thác tài nguyên và các dự án xây dựng khác trong KVBG mà chủ đầu tư không thông báo cho chính quyền địa phương sở tại, đồn Biên phòng.

4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này không được cấp phép của cơ quan có thẩm quyền.

5. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 1, khoản 3 Điều này không đúng địa điểm hoặc làm thay đổi dấu hiệu đường BGQG, hư hại mốc quốc giới, công trình biên giới; làm ảnh hưởng đến điểm cơ sở, công trình biên giới, công trình phòng thủ vùng biển, môi trường biển, hải đảo.

6. Hình thức xử phạt bổ sung

 Tịch thu tang vật, phương tiện VPHC đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này.

7. Biện pháp khắc phục hậu quả

Buộc tháo dỡ công trình, phần công trình không có giấy phép hoặc xây dựng không đúng với giấy phép đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều này.
	1. Ý kiến của Bộ Xây dựng:

Điểm b khoản 1 và khoản 3 Điều 13 quy định việc xây dựng công trình, triển khai thực hiện dự án mà không thông báo cho chính quyền địa phương. Vì đã được quy định tại khoản 1 Điều 14 của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP. Do đó, đề nghị dẫn chiếu các quy định về xử phạt VPHC đối với các hành vi nói trên theo quy định của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP.
2. Ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ KH&ĐT:

Khoản 2 Điều 13, đề nghị bỏ quy định xử phạt hành vi “các dự án, công trình liên quan đến quốc phòng, an ninh hoặc có yếu tố nước ngoài trong KVBG, cơ quan quản lý nhà nước về địa phương không lấy ý kiến bằng văn bản của Bộ Quốc phòng,...” vì việc quy định xử phạt VPHC đối với cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương là chưa phù hợp và không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định.
	
	X
X


	1. Vấn đề này, Bộ Quốc phòng giải trình như sau: Hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 3 Điều 13 được xây dựng trên cơ sở quy định của Nghị định số 34/2014/NĐ-CP về quy chế khu vực biên giới đất liền, Nghị định số 71/2015/NĐ-CP về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong KVBG biển nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Vì vậy, đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định.
2. Vấn đề này, Bộ Quốc phòng giải trình như ý kiến của Bộ Xây dựng.



Đề nghị bổ sung hành vi vi phạm quy định của người, phương tiện qua lại cửa khẩu biên giới bằng đường bộ và đường thủy. Lý do: Thời gian qua tại các Chi cục Hải quan trực thuộc có phát sinh trường hợp phương tiện vận tải qua lại cửa khẩu không khai báo hải quan (phương tiện

	 không chở hàng hóa) nhưng hiện không có chế tài xử phạt cụ thể trong các Nghị định về xử phạt VPHC hiện hành.
3. Ý kiến của Bộ KH&ĐT:
Cân nhắc điểm d khoản 1 Điều 14 trùng vì với khoản 5 và khoản 4 Điều 32 Nghị định số 142/2017/NĐ-CP

4. Ý kiến của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu:
Đề nghị rà soát các hành vi quy định tại điểm b khoản 9 Điều 14 trùng với điểm b khoản 3 Điều 20 Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực thủy sản và hành vi quy định tại điểm b khoản 4 Điều 15 trùng với khoản 6 Điều 14 dự thảo Nghị định.

	X
X
X


	X
	1. Tiếp thu, bỏ hành vi quy định tại điểm b khoản 10 Điều 14.
2. Tiếp thu, rà soát bổ sung nhóm hành vi VPHC xảy ra tại khu vực cửa khẩu biên giới đất liền, khu vực cửa khẩu cảng.
3. Vấn đề này, Bộ Quốc phòng giải trình như sau: Hành vi quy định tại Điều 14 quy định xử phạt những hành vi VPHC xảy ra tại vùng nội thủy, lãnh hải (KVBG biển), còn hành vi quy định tại Điều 15 quy định về xử phạt đối với hành vi tương tự nhưng xảy ra trong khu vực cửa khẩu cảng. Vì vậy, đề nghị giữ nguyên như dự thảo.
4. Tiếp thu rà soát, chỉnh lý đảm bảo thống nhất về mô tả hành vi, mức phạt với Nghị định số 42/2019/NĐ-CP quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực thủy sản. Bỏ hành vi trùng lặp.

	

	Điều 15. Hành vi vi phạm các quy định về bảo đảm an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đến 1.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau:

a) Sử dụng giấy phép đã hết hạn;

b) Không đăng ký, xuất trình Giấy phép đi bờ hoặc Giấy phép xuống tàu cho cơ quan chức năng trước khi đi bờ hoặc xuống tàu;

c) Không chấp hành quy định về thời gian, phạm vi, nội dung hoạt động được cấp phép.

d) Thuyền viên nước ngoài đi bờ quá thời hạn quy định trong Giấy phép đi bờ.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Thuyền viên nước ngoài đi bờ không có Giấy phép đi bờ theo quy định;

b) Người nước ngoài đi bờ ngoài phạm vi quy định trong Giấy phép đi bờ;

c) Người Việt Nam, người nước ngoài xuống tàu thuyền nước ngoài, người nước ngoài xuống tàu thuyền Việt Nam không có giấy phép do Biên phòng cửa khẩu cảng cấp.

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đến 3.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Cho người khác sử dụng giấy phép đi bờ hoặc giấy phép xuống tàu;

b) Sử dụng giấy phép đi bờ hoặc giấy phép xuống tàu của người khác; 

c) Khai không đúng số lượng thuyền viên, nhân viên, hành khách, chức danh của thuyền viên trên phương tiện theo danh sách đã đăng ký khi đến, rời cảng;

d) Không thông báo cho biên phòng cửa khẩu cảng biển các thông tin liên quan đến tàu thuyền, hàng hoá, danh sách thuyền viên, danh sách hành khách (nếu có), dự kiến thời gian đến và rời cảng khi tiến hành hoạt động kinh doanh lữ hành, đại lý hàng hải hoặc làm thủ tục cho tàu thuyền;

đ) Trở lại tàu thuyền nhưng không xin phép biên phòng cửa khẩu cảng biển khi đã hoàn thành thủ tục nhập cảnh và rời tàu để xuất cảnh qua cửa khẩu khác;

e) Từ tàu thuyền trở lại nội địa nhưng không làm lại thủ tục nhập cảnh khi đã hoàn thành thủ tục xuất cảnh;

g) Không khai báo vũ khí, vật liệu nổ, người trốn trên tàu (nếu có) khi làm thủ tục biên phòng;

h) Không giữ đúng trạng thái niêm phong đối với vũ khí, vật liệu nổ và hàng hóa theo quy định của pháp luật khi tàu thuyền quá cảnh, chuyển cảng.

4. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau:

a) Thuyền viên rời khỏi tàu thuyền hoặc giao dịch với cá nhân, tổ chức không phải là hoa tiêu, nhân viên công vụ Việt Nam, nhân viên đại lý hàng hải khi chưa hoàn thành thủ tục nhập cảnh hoặc đã hoàn thành thủ tục xuất cảnh;

b) Người điều khiển phương tiện Việt Nam, nước ngoài điều khiển phương tiện cặp mạn tàu thuyền nước ngoài không có Giấy phép do Biên phờng cửa khẩu cảng cấp;

c) Người điều khiển phương tiện thủy nội địa không đăng ký đến, đi tại văn phòng đại diện của Cảng vụ hàng hải, Cảng vụ đường thủy nội địa;

d) Người điều khiển phương tiện thủy nội địa không chấp hành sự kiểm soát, kiểm tra, giám sát của Biên phòng cửa khẩu cảng trong thời gian neo đậu tại cửa khẩu cảng.

đ) Trong quá trình đi, đến, hoạt động tại cửa khẩu cảng, thuyền trưởng tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến nội địa và phương tiện thủy nội địa không cung cấp cho Biên phòng cửa khẩu cảng thông tin về phương tiện, hàng hóa, các thông tin khác có liên quan đến an ninh, trật tự khi có yêu cầu;

e) Người nước ngoài quá cảnh theo tàu thuyền vào nội địa mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam.

5. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi làm giả các loại giấy phép sử dụng ở KVBG biển, khu vực cửa khẩu cảng.

6. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với thuyền trưởng, người điều khiển phương tiện hoặc người phụ trách tàu, thuyền hoặc người được ủy quyền có một trong những hành vi sau:

a) Xếp, dỡ hàng hóa khi chưa được biên phòng cửa khẩu cảng biển xác báo hoàn thành thủ tục biên phòng về nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng đến;

b) Tàu thuyền sau khi đã hoàn thành thủ tục biên phòng điện tử, có sự thay đổi về thuyền viên, hành khách mà không khai báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ biên phòng điện tử;

c) Khai báo không đầy đủ, không chính xác các thông tin theo quy định của pháp luật về thủ tục biên phòng điện tử cảng biển sau thời hạn được phép sửa đổi, bổ sung đối với Bản khai vũ khí, vật liệu nổ (nếu có), Danh sách thuyền viên, Danh sách hành khách và Bản khai người trốn trên tàu (nếu có);

d) Neo đậu tại vùng nước cảng quá 24 giờ mà không xin phép cơ quan có thẩm quyền khi đã hoàn thành thủ tục xuất cảnh;

đ) Không có Bản khai vũ khí, vật liệu nổ; Bản khai người trốn trên tàu (nếu có) khi thực hiện thủ tục biên phòng theo cách thức thủ công;

e) Không giữ đúng trạng thái niêm phong đối với hàng hoá và hồ sơ biên phòng theo quy định của pháp luật khi tàu thuyền quá cảnh, chuyển cảng;

g) Không áp dụng biện pháp ngăn chặn cần thiết và thông báo cho biên phòng cửa khẩu cảng biển hoặc cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành khác khi phát hiện có người trốn trên tàu.

h) Không đăng ký phương tiện thủy nội địa đến, đi với Biên phòng cửa khẩu cảng theo quy định khi phương tiện thủy nội địa đến, rời cửa khẩu cảng;

i) Cho thuyền viên, hành khách, những người không có nhiệm vụ xuống tàu thuyền trước khi hoàn thành thủ tục nhập cảnh hoặc rời tàu sau khi đã hoàn thành thủ tục xuất cảnh theo quy định.

7. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với thuyền trưởng, người điều khiển phương tiện hoặc người phụ trách tàu, thuyền hoặc người được ủy quyền phụ trách tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến nội địa không làm thủ tục đến, rời cảng theo quy định của pháp luật về quản lý hoạt động hàng hải. 

8. Hình thức xử phạt bổ sung

a) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều này; 

b) Tước quyền sử dụng giấy phép đi bờ, thẻ hoặc giấy phép xuống tàu từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 3 Điều này.

8. Biện pháp khắc phục hậu quả

a) Buộc nộp lại giấy phép đi bờ đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 1 Điều này; 

b) Buộc tiêu hủy giấy phép sử dụng ở KVBG biển, khu vực cửa khẩu cảng bị làm giả quy định tại khoản 5 Điều này.

c) Buộc rời khỏi khu vực cửa khẩu cảng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm đ, e khoản 4, điểm d khoản 6 Điều này;
	Ý kiến của Bộ Tư pháp:
Khoản 5 Điều 15 trùng với Điều 341 BLHS, đề nghị rà soát, chỉnh lý loại bỏ những điều, khoản không quy định cấu thành “đã bị xử phạt VPHC”
	X
	
	Tiếp thu, bỏ khoản 5 Điều 15 quy định về hành vi làm giả các loại giấy phép sử dụng ở KVBG biển, khu vực cửa khẩu cảng

	Điều 16. Hành vi vi phạm quy định ra, vào, hoạt động trong khu vực cửa khẩu biên giới đất liền

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Tạm trú, đi lại không đúng quy định trong phạm vi khu vực cửa khẩu biên giới đất liền;

b) Không đăng ký, trình báo với cơ quan chức năng khi thực hiện các hoạt động tại khu vực cửa khẩu biên giới đất liền;

c) Gây mất vệ sinh công cộng, gây ô nhiễm môi trường và các hành vi làm ảnh hưởng xấu đến cảnh quan khu vực cửa khẩu.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Ra, vào, hoạt động trong khu vực cửa khẩu biên giới đất liền không có giấy tờ về người, phương tiện theo quy định pháp luật; 

b) Điều khiển phương tiện giao thông trong phạm vi khu vực cửa khẩu biên giới đất liền đi quá phạm vi được phép; dùng phương tiện đưa, đón người, chuyên chở, xếp, dỡ hàng hoá trong khu vực cửa khẩu biên giới đất liền không đúng nơi quy định hoặc không tuân theo hướng dẫn của người có trách nhiệm;

c) Đưa đón, vận chuyển, xếp dỡ hàng hoá tại khu vực cửa khẩu biên giới đất liền không đúng địa điểm quy định;

d) Không chấp hành hoặc cản trở việc kiểm tra, kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cửa khẩu.

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau:

a) Không có giấy phép hoặc sử dụng giấy phép đã hết thời hạn hoạt động tại khu vực cửa khẩu biên giới đất liền;

b) Tuyên truyền, kích động hoặc có hành vi phá rối an ninh, gây mất trật tự công cộng gây ùn tắc, cản trở các hoạt động lưu thông hợp pháp tại khu vực cửa khẩu.

4. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi:

a) Hành nghề, kinh doanh và thực hiện các hoạt động khác trong phạm vi khu vực cửa khẩu biên giới đất liền mà không có giấy phép theo quy định; 

b) Sử dụng, vận chuyển, mua bán trái phép tài liệu, vật mang tin có chứa thông tin bí mật quân sự, bí mật nhà nước, sách báo, văn hóa phẩm độc hại.

5. Hình thức xử phạt bổ sung

a) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động tại cửa khẩu biên giới đất liền từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi  vi phạm điểm b khoản 4 Điều này.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả 

a) Buộc rời khỏi khu vực cửa khẩu biên giới đất liền đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1; điểm a, điểm e khoản 2 Điều này;

b) Buộc khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, khôi phục cảnh quan khu vực cửa khẩu đối với hành vi vi phạm điểm c khoản 1 Điều này.
	1. Ý kiến của Bộ Tư pháp:
- Đề nghị chỉnh lý điểm b khoản 3 Điều 16 vì trùng với tội danh quy định tại Điều 118 BLHS.
- Đề nghị chỉnh lý điểm b khoản 4 Điều 16 vì có dấu hiệu trùng lặp với tội danh quy định tại Điều 337 BLHS.

- Đề nghị chỉnh lý điểm c khoản 1 Điều 16 và hành vi quy định tại khoản 6 Điều 7 trùng vì với hành vi quy định tại Nghị định số 155/2016.
2. Ý kiến của Bộ Công an:
- Đề nghị rà soát hành vi quy định tại điểm b khoản 4 Điều 16.

- Đề nghị bổ sung hành vi vi phạm về lưu trú không đúng quy định trong khu vực cửa khẩu (điểm a khoản 1 Điều 16).


	X
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	1. Tiếp thu chỉnh lý cụ thể như sau:

- Điểm b khoản 3 Điều 16: Chỉnh lý theo hướng quy định xử phạt những hành vi kích động…. gây mất trật tự.
- Bỏ hành vi “Sử dụng, vận chuyển, mua bán trái phép tài liệu, vật mang tin có chứa thông tin bí mật quân sự, bí mật nhà nước, sách báo, văn hóa phẩm độc hại” quy định tại điểm b khoản 4 Điều 16.

- Tiếp thu, rà soát chỉnh lý điểm c khoản 1 Điều 16 và hành vi quy định tại khoản 6 Điều 7 đảm bảo không trùng lặp với hành vi quy định tại Nghị định số 155/2016.
2. Tiếp thu, chỉnh lý như sau:

- Bỏ điểm b khoản 4 Điều 16 như ý kiến của Bộ Tư pháp.
- Bổ sung hành vi vi phạm về lưu trú trong KVBG.

	Điều 17. Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản xảy ra ở khu vực biên giới biển

Đối với các hành vi vi phạm quy định về khu vực cấm khai thác thủy sản; điều kiện nuôi trồng thủy sản; nhập khẩu, xuất khẩu thủy sản sống, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh đối với thủy sản có nguồn gốc từ khai thác bất hợp pháp; vi phạm quy định về khai thác thủy sản; tàu cá, cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá xảy ra trong KVBG biển thì xử phạt theo Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực thủy sản.
	Không có ý kiến tham gia
	
	
	

	Chương III

THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH


	Ý kiến của Bộ Tư pháp:

Đề nghị rà soát các nội dung quy định thẩm quyền xử phạt VPHC phù hợp với nội dung các nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị liên quan có thẩm quyền xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ BGQG.
	
	
	Tiếp thu, rà soát chỉnh lý đảm bảo phù hợp với các Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các lực lượng có thẩm quyền xử phạt VPHC trong lĩnh vực liên quan.



	Điều 18. Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp nơi có biên giới

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện VPHC có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

d) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu;

đ) Buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng không có giấy phép hoặc xây dựng không đúng với giấy phép;

e) Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh;

g) Buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường, văn hóa phẩm có nội dung độc hại.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện VPHC có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

đ) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu;

e) Buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng không có giấy phép hoặc xây dựng không đúng với giấy phép;

g) Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh;

h) Buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây trồng và môi trường, văn hóa phẩm có nội dung độc hại.

i) Buộc rời khỏi khu vực cửa khẩu, KVBG.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện VPHC;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý VPHC; 

e) Buộc rời khỏi khu vực cửa khẩu, KVBG.
	Không có ý kiến tham gia
	
	
	


Đề nghị bổ sung các chức danh "Đội tưởng đội Đặc nhiệm PCMT&TP thuộc BĐBP tỉnh, thành phố” và “Đội trưởng đội Đặc nhiệm PCMT&TP thuộc Đoàn đặc nhiệm PCMT&TP thuộc Cục PCMT&TP trực thuộc Bộ Tư lệnh BĐBP” vào chức danh được xử phạt.

	2. Ý kiến của UBND tỉnh Tây Ninh:

Đề nghị bổ sung các chức danh mới vào dự thảo Nghị định: “Đội trưởng Đội đặc nhiệm phòng chống ma tủy và tội phạm thuộc BĐBP; Đoàn trưởng Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Cục Phòng chống ma túy và tội phạm trực thuộc Bộ Tư lệnh BĐBP”
3. Ý kiến của UBND tỉnh Gia Lai

Điểm b khoản 3 Điều 19: Đề nghị giữ nguyên thẩm quyền xử phạt của Đồn trưởng đồn Biên phòng “Phạt tiền đến 25.000.000 đồng”. 

4. Ý kiến của Bộ NN&PTNT:

Đề nghị rà soát lại khoản 4 Điều 54 Nghị định 42/2019/NĐ-CP để kiến nghị sửa đổi tại dự thảo Nghị định này (bổ sung một khoản tại Điều 30) đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của BĐBP trên các vùng biển. 
	X
X

X


	x

	1. Tiếp thu, bổ sung.

2. Tiếp thu, bổ sung.

3. Vấn đề này, Bộ Quốc phòng giải trình như sau: điểm b khoản 3 Điều 40 Luật Xử lý VPHC quy định: “Đồn trưởng đồn Biên phòng có quyền phạt tiền đến 20% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật này nhưng không quá 25.000.000 đồng”. Mức phạt trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ BGQG tối đa là 50.000.000 đồng. Vì vậy, không thể quy định thẩm quyền phạt tiền của Đồn trưởng Đồn Biên phòng là 25.000.000 đồng.
4. Tiếp thu, bổ sung chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng có thẩm quyền xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ BGQG.
	

	Điều 20. Thẩm quyền xử phạt của Công an nhân dân

1. Chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng.

2. Trạm trưởng, Đội trưởng của người được quy định tại khoản 1 Điều này có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 1.500.000 đồng.

3. Trưởng Công an cấp xã, Trưởng đồn Công an, Trạm trưởng Trạm Công an cửa khẩu, khu chế xuất có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 2.500.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện VPHC có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 7; Điều 8; Điều 9, Điều 10; Điều 11; Điều 13; Điều 14, Điều 15 Chương II Nghị định này.

4. Trưởng Công an cấp huyện; Trưởng phòng quản lý xuất nhập cảnh có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện VPHC có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 7; Điều 8; Điều 9, Điều 10; Điều 11; Điều 13; Điều 14, Điều 15 Chương II Nghị định này.

5. Giám đốc Công an cấp tỉnh có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện VPHC có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 7; Điều 8; Điều 9, Điều 10; Điều 11; Điều 13; Điều 14, Điều 15 Chương II Nghị định này.
	Ý kiến của Bộ Công an:
- Đề nghị bổ sung các chức danh cấp cục: Cục trưởng các Cục: Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH; Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường; Cảnh sát QLHC về TTXH; CSGT; ANKT; ANCTNB; Cục Xuất nhập cảnh  và bổ sung các chức danh cấp tỉnh: Trưởng phòng nghiệp vụ của Cục CSGT; Trưởng phòng Công an cấp tỉnh: Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH; Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường; Cảnh sát QLHC về TTXH; CSGT đường bộ, đường sắt; Cảnh sát đường thủy; ANKT; ANCTNB.
- Khoản 5 Điều 20, đề nghị sửa thẩm quyền xử phạt tiền của Giám đốc Công an cấp tỉnh từ 50.000.000 đồng xuống 25.000.000 đồng để phù hợp với khoản 5 Điều 20, khoản 5 Điều 39 Luật Xử lý VPHC.

- Đề nghị rà soát về phân định thẩm quyền xử phạt (khoản 3 Điều 27) để quy định đầy đủ thẩm quyền của CAND đối với các hành vi vi phạm về cư trú, XNC, quá cảnh, đi lại của người nước ngoài tại Việt Nam, môi trường, TTATXH, giao thông…
	Tiếp thu một phần
	
	- Tiếp thu chỉnh lý theo hướng quy định chung các chức danh: Trưởng Công an cấp huyện; Trưởng phòng nghiệp vụ chức năng trực thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có biên giới, cửa khẩu, Trưởng Công an cửa khẩu sân bay quốc tế.

- Tiếp thu, chỉnh lý. 
- Tiếp thu, chỉnh lý. 



Tại điểm c khoản 7 Điều 21 quy định Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam có thẩm quyền “Tịch thu tang vật, phương tiện VPHC có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b Khoản này" là chưa phù hợp với Luật Xử lý VPHC. Lý do: Điểm d khoản 7 Điều

	 41 Luật Xử lý VPHC quy định Cục trưởng Cục Cảnh sát biển (nay là Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) có thẩm quyền “tịch thu tang vật, phương tiện VPHC ” nghĩa là có thẩm quyền tịch thu không giới hạn giá trị của tang vật, phương tiện vi phạm.
	X
	
	Tiếp thu, chỉnh lý.
	

	Điều 22. Thẩm quyền xử phạt của Quản lý thị trường

1. Kiểm soát viên thị trường đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng.

2. Đội trưởng Đội quản lý thị trường có quyền:

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện VPHC có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định Điều 7, Điều 8, Điều 10, Điều 13, Điều 15 Chương II Nghị định này.

3. Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thuộc Tổng cục quản lý thị trường, Trưởng phòng chống hàng giả, Trưởng phòng kiểm soát chất lượng hàng hóa thuộc Cục Quản lý thị trường có quyền:

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện VPHC có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

d) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định Điều 7, Điều 8, Điều 10, Điều 13, Điều 15 Chương II Nghị định này.
	1. Ý kiến của UBND tỉnh Thanh Hóa:

Đề nghị chỉnh lý khoản 3 Điều 22 như sau: “Chi cục trưởng” thành “Cục trưởng Cục Quản lý thị trường thuộc Tổng cục Quản lý thị trường”.

2. Ý kiến của UBND tỉnh Quảng Trị: 

Khoản 2 và khoản 3 Điều 22, đề nghị chỉnh lý tên gọi như sau:

“2. Đội trưởng Đội Quản lý thị trường, Trưởng phòng Nghiệp vụ thuộc Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường có quyền...”

“3. Cục trưởng Cục quản lý thị trường cấp tỉnh; Cục trưởng Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường thuộc Tống cục Quản lý thị trưởng có quyền…”.

3. Ý kiến của Bộ Công thương:

Đề nghị bổ sung khoản 4 Điều 22 thẩm quyền của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường theo Văn bản số 370/UBTVQH14-PL ngày 11/12/2018 về việc thẩm quyền xử phạt VPHC của lực lượng Quản lý thị trường).
	X
X
	
	1. Tiếp thu, chỉnh lý.

2. Tiếp thu, chỉnh lý.

3. Tiếp thu, chỉnh lý.

	Điều 23. Thẩm quyền xử phạt của Hải quan

1. Công chức Hải quan đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng.

2. Đội trưởng thuộc Chi cục hải quan, Đội trưởng thuộc Chi cục kiểm tra sau thông quan có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng.

3. Chi cục trưởng Chi cục Hải quan, Chi cục trưởng Chi cục kiểm tra sau thông quan, Đội trưởng Đội kiểm soát thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu, Đội trưởng Đội thủ tục Hải quan, Hải đội trưởng Hải đội kiểm soát trên biển và Đội trưởng Đội kiểm soát bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thuộc Cục điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan có quyền:

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện VPHC có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

d) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 7, Điều 10 Chương II Nghị định này.
	1. Ý kiến của Bộ Tài chính:

Đề nghị rà soát lại thẩm quyền xử phạt VPHC của Hải quan 

2. Ý kiến của UBND tỉnh Điện Biên:

Điều 23: Đề nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt của Cục trưởng Cục điều tra chống buôn lậu, Cục trưởng Cục kiểm tra sau thông quan thuộc Tổng Cục hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan để phù họp với các quy định của Luật Xử lý VPHC.
	X

X
	
	1. Tiếp thu, rà soát chỉnh lý về tên gọi các chức danh có thẩm quyền xử phạt VPHC của lực lượng Hải quan.

2. Tiếp thu, rà soát chỉnh lý về tên gọi các chức danh có thẩm quyền xử phạt VPHC của lực lượng Hải quan.

	Điều 24. Thẩm quyền xử phạt của Cảng vụ hàng hải

1. Trưởng đại diện Cảng vụ hàng hải có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện VPHC có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này.

2. Giám đốc Cảng vụ hàng hải có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện VPHC có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 13, Điều 14 Chương II Nghị định này.
	Ý kiến của UBND tỉnh Quảng Trị: Khoản 2 Điều 24, đề nghị bổ sung chức danh “Trưởng đoàn Thanh tra chuyên ngành của Cảng vụ hàng hải”.
	X
	
	Tiếp thu, bổ sung.

	Điều 25. Thẩm quyền xử phạt của Cảng vụ đường thủy nội địa

1. Trưởng đại diện Cảng vụ đường thủy nội địa có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện VPHC có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này.

2. Giám đốc Cảng vụ đường thuỷ nội địa thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

d) Tịch thu tang vật, phương tiện VPHC có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 13, Điều 14 Chương II Nghị định này.
	Không có ý kiến tham gia
	
	
	

	Điều 26. Thẩm quyền của Kiểm ngư

1. Kiểm ngư viên đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt tiền đến 500.000 đồng;

b) Tịch thu tang vật, phương tiện VPHC có giá trị không vượt quá mức tiền phạt quy định tại điểm a khoản này;

2. Trạm trưởng Trạm Kiểm ngư thuộc Chi cục Kiểm ngư Vùng có quyền:

a) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng;

b) Tịch thu tang vật, phương tiện VPHC có giá trị không vượt quá mức tiền phạt quy định tại điểm a khoản này;

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, b và i khoản 1 Điều 28 Luật xử lý VPHC.

3. Chi cục trưởng Chi cục Kiểm ngư Vùng có quyền:

a) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng;

b) Tịch thu tang vật, phương tiện VPHC có giá trị không vượt quá mức tiền phạt quy định tại điểm a khoản này;

c) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 9, Điều 13, Điều 16 Chương II Nghị định này.

4. Cục trưởng Cục Kiểm ngư có quyền:

a) Phạt tiền đến 1.000.000.000 đồng;

b) Đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc tước quyền sử dụng có thời hạn giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ hành nghề do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng để VPHC có giá trị không vượt quá mức tiền phạt quy định tại điểm a khoản này;

d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 9, Điều 13, Điều 16 Chương II Nghị định này.
	1. Ý kiến của UBND tỉnh Quảng Trị: 

- Khoản 2: Đề nghị bổ sung chức danh “Trưởng phòng Kiểm ngư địa phương thuộc Chi cục Thủy sản”
- Khoản 3: Đề nghị bổ sung chức danh “Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản”.

2. Ý kiến của UBND tỉnh Thanh Hóa:

Khoản 3 Điều 26 quy định “Chi cục trưởng Chi cục kiểm ngư vùng có quyền phạt tiền đến 100.000.000 đồng” vượt quá với mức phạt tối đa quy định tại Điều 5 của Nghị định 50.000.000 đồng. Vì vậy, đề nghị chỉnh lý lại thẩm quyền phạt tiền của chức danh này.
	X

X
	
	1. Tiếp thu, bổ sung.
2. Tiếp thu, chỉnh lý đảm bảo thống nhất với quy định của Luật Xử lý VPHC.

	Điều 27. Phân định thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, BĐBP, Công an nhân dân, Cảnh sát biển, Hải quan, Quản lý thị trường, Cảng vụ hàng hải, Cảng vụ đường thủy nội địa, Kiểm ngư
1. Chủ tịch UBND các cấp có thẩm quyền lập biên bản VPHC, xử phạt VPHC và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi VPHC quy định tại Chương II Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại Điều 18 Nghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

2. Người có thẩm quyền xử phạt của BĐBP có thẩm quyền lập biên bản VPHC, xử phạt VPHC và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi VPHC quy định tại Chương II Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại Điều 19 Nghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

3. Người có thẩm quyền xử phạt của Công an nhân dân có thẩm quyền lập biên bản VPHC, xử phạt VPHC và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi VPHC quy định tại điểm c khoản 1, điểm a khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 8, khoản 9 Điều 7; Điều 8; khoản 1, khoản 3 Điều 9, Điều 10; Điều 11, khoản 1, khoản 3 Điều 12; điểm e, đ khoản 1, khoản 2, điểm e khoản 3, khoản 5 Điều 14; điểm d khoản 1, khoản 2, điểm a, e khoản 3 Điều 15, điểm a khoản 1, điểm b khoản 3, điểm b khoản 4 Điều 16 Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại Điều 20 Nghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

4. Người có thẩm quyền xử phạt của Cảnh sát biển có thẩm quyền lập biên bản VPHC, xử phạt VPHC và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi VPHC quy định tại các Điều 10, Điều 11, Điều 14, Điều 15, Điều 17 Nghị định này theo thẩm, quyền quy định tại Điều 20 Nghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

5. Người có thẩm quyền xử phạt của cơ quan Hải quan có thẩm quyền lập biên bản VPHC, xử phạt VPHC và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi VPHC quy định tại khoản 6 Điều 7, Điều 10, Điều 11 Nghị định này theo thẩm, quyền quy định tại Điều 22 Nghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

6. Người có thẩm quyền xử phạt của cơ quan Quản lý thị trường có thẩm quyền lập biên bản VPHC, xử phạt VPHC và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi VPHC quy định tại khoản 6 Điều 7, khoản 4 Điều 8, Điều 10, Điều 11, điểm d khoản 2 Điều 14, điểm b khoản 4 Điều 16 Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại Điều 23 Nghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

7. Người có thẩm quyền xử phạt của Cảng vụ hàng hải có thẩm quyền lập biên bản VPHC, xử phạt VPHC và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi VPHC quy định tại điểm a, c khoản 2, điểm b khoản 3, khoản 5, khoản 6, điểm a, đ, e khoản 7, điểm a khoản 9 Điều 14, Điều 15 Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại Điều 24 Nghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

8. Người có thẩm quyền xử phạt của cảng vụ đường thủy nội địa, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành khác có thẩm quyền lập biên bản VPHC, xử phạt VPHC và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi VPHC quy định tại Điều 14, khoản 4 Điều 15 Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại Điều 25 Nghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

9. Người có thẩm quyền xử phạt của Kiểm ngư, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành khác có thẩm quyền lập biên bản VPHC, xử phạt VPHC và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi VPHC quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 9, điểm a khoản 3, điểm b khoản 9 Điều 14, Điều 17 Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại Điều 26 Nghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
	Không có ý kiến tham gia
	
	
	

	Điều 28. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính

1. Khi thi hành công vụ, nhiệm vụ những người có thẩm quyền xử phạt VPHC quy định tại Điều 18, Điều 19, Điều 20,  Điều 21, Điều 22, Điều 23, Điều 24, Điều 25, Điều 26 Nghị định này có thẩm quyền lập biên bản VPHC trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ BGQG.

2. Cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân đang thi hành công vụ, nhiệm vụ theo văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản hành chính do người, cơ quan có thẩm quyền ban hành.

3. Thuyền trưởng tàu tuần tra thuộc Hải đoàn Biên phòng, Hải đội Biên phòng, Hải đoàn Cảnh sát biển, Hải đội cảnh sát biển, Thủy đoàn thuộc Công an nhân dân, lực lượng Kiểm ngư và những người được thuyền trưởng tàu tuần tra thuộc Hải đoàn Biên phòng, Hải đội Biên phòng, Hải đoàn Cảnh sát biển, Hải đội cảnh sát biển, Thủy đoàn thuộc Công an nhân dân, lực lượng Kiểm ngư giao nhiệm vụ lập biên bản.

4. Người có thẩm quyền lập biên bản VPHC trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ BGQG nhưng không có thẩm quyền xử phạt quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này chỉ có quyền lập biên bản về những vi phạm thuộc phạm vi thi hành công vụ, nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm về việc lập biên bản. Trường hợp vụ việc vi phạm vừa có hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản, vừa có hành vi vi phạm không thuộc thẩm quyền xử phạt hoặc vượt quá thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản, thì người đó vẫn phải tiến hành lập biên bản VPHC đối với tất cả các hành vi vi phạm và chuyển ngay biên bản đến người có thẩm quyền xử phạt để tiến hành xử phạt theo quy định tại khoản 3 Điều 58 Luật xử lý VPHC.
	Không có ý kiến tham gia
	
	
	

	Điều 29. Áp dụng các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính và bảo đảm việc xử phạt vi phạm hành chính
1. Trong trường hợp chỉ áp dụng hình thức phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức vi phạm, thì người có thẩm quyền xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ BGQG có quyền tạm giữ giấy tờ có liên quan đến phương tiện, chứng chỉ chuyên môn cho đến khi cá nhân, tổ chức chấp hành xong quyết định xử phạt. Nếu cá nhân, tổ chức vi phạm không có những giấy tờ nói trên, thì người có thẩm quyền xử phạt VPHC được quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân vi phạm đưa phương tiện về trụ sở cơ quan có thẩm quyền để giải quyết hoặc tạm giữ tang vật, phương tiện theo thẩm quyền.

Trong trường hợp vi phạm mà theo Nghị định này quy định hình thức xử phạt bổ sung tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm, người có thẩm quyền xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ BGQG được quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân vi phạm đưa phương tiện về trụ sở cơ quan có thẩm quyền để giải quyết hoặc tạm giữ tang vật phương tiện theo thẩm quyền.

2. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp ngăn chặn VPHC và đảm bảo việc xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ BGQG được thực hiện theo quy định tại Luật xử lý VPHC.
	Ý kiến của Bộ Tư pháp:
Đề nghị bỏ Điều 29 vì Luật Xử lý VPHC đã quy định.
	
	
	Vấn đề này, Bộ Quốc phòng giải trình như sau: Khoản 6 Điều 125 Luật Xử lý VPHC chưa quy định cụ thể trường hợp tạm giữ chứng chỉ chuyên môn và thẩm quyền của người xử phạt trong việc cần đảm bảo triệt để xử lý vụ vi phạm phải yêu cầu tổ chức, cá nhân vi phạm đưa phương tiện về trụ sở cơ quan có thẩm quyền để giải quyết hoặc tạm giữ tang vật, phương tiện theo thẩm quyền. Vì vậy, cần thiết bổ sung quy định này trong dự thảo Nghị định để thuận lợi trong áp dụng trên thực tiễn.



	Điều 30. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu thi hành từ ngày  tháng  năm 2019 thay thế Nghị định số 169/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ BGQG.
	Không có ý kiến tham gia
	
	
	

	Điều 31. Điều khoản chuyển tiếp

1. Đối với hành vi VPHC trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ BGQG xảy ra trước khi Nghị định này có hiệu lực mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét, giải quyết thì áp dụng các quy định có lợi cho tổ chức, cá nhân vi phạm.

2. Đối với quyết định xử phạt VPHC đã được ban hành hoặc đã được thi hành xong trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành mà cá nhân, tổ chức bị xử phạt VPHC hoặc cá nhân bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính còn khiếu nại thì áp dụng quy định của Nghị định số 169/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ BGQG.
	Không có ý kiến tham gia
	
	
	

	Điều 32. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn, kiểm tra việc thi hành Nghị định này. 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
	Không có ý kiến tham gia
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